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I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng về môi trường sống của sinh vật?

A.Môi trường là tập hợp tất cả gì bao quanh sinh vật.
B. Môi trường bao gồm những nhân tố vô sinh và hữu sinh. 
C. Môi trường có tác động trực tiếp hoăc gián tiếp tới sinh vật.
D. Môi trường gồm môi trường bên trong và bên ngoài sinh vật.
Câu 2. Nhóm sinh vật nào sau đây sống được cả môi trường trên cạn và dưới nước?
A. Lưỡng Cư

B. Chim


C. Thú

D. Cá
Câu 3. Ve chó kí sinh trên chó. Môi trường sống của ve chó là môi trường
A. Dưới nước 

B. Trên cạn


C. Sinh vật

D. Đất
Câu 4. Sinh vật nào sau đây không thuộc môi trường trên cạn?
A. Lợn rừng

B. Sư tử


C. Đại bàng

D. Cá voi xanh
Câu 5. Nhân tố sinh thái là những yếu tố
A.  vật lý tác động và chi phối đến đời sống sinh vật.

B.  môi trường tác động và chi phối đến đời sống sinh vật.
C.  môi trường tác động nhưng không chi phối đến đời sống sinh vật.
D.  sinh học tác động và chi phối đến đời sống sinh vật.

Câu 6.  Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam là
A. 4,3 – 38 0C

B. 4,2 ​​​​​– 56 0C

C. 4,3 – 56 0C

D. 5,6 – 42 0C
Câu 7. Các cành phía dưới của cây trong rừng lại bị rụng lá sớm được gọi là: 

A.  Tỉa cành ở thực vật


B.  Cạnh tranh cùng loài

C.  Cạnh tranh khác loài


D.  Đấu tranh trực tiếp

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không có ở cây ưa sáng?

A.  Lá màu nhạt mặt trên lá có lớp cutin dày.

B.  Lá và cành ở phía dưới sớm rụng.
C.  Màu lá bóng, mô dậu phát triển.


D.  Lá cây xếp ngang so với mặt đất. 

Câu 9. Nhóm thực vật nào sau đây không thuộc nhóm cây ưa sáng, ưa bóng?

A.  Thảm thực vật.



B.  Cây gỗ nhỏ.
C.  Cây gỗ to.



D.  Phi lao, cây thông.

Câu 10. Trong chọn giống cây trồng, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn để:
A. Duy trì một số tính trạng mong muốn.


B. Tạo dòng thuần.
C. Tạo ưu thế lai.






D. Chuẩn bị cho việc tạo ưu thế lai.
Câu 11. Động vật ngủ đông để

A.  thích nghi và tồn tại.


B.  thích nghi với môi trường.

C.  báo hiệu mùa lạnh đã đến.

D.  sinh trưởng phát triển ở mùa đông.

Câu 12. Nhóm động vật biến nhiệt gồm:

A.  Bò sát, chim, thú.


B.  Cá, thú, động vật bậc thấp.
C.  Bò sát, cá, lưỡng cư.


D.  Lưỡng cư, chim, động vật bậc thấp.

Câu 13. Mối quan hệ giữa nấm và tảo tạo thành Địa y là mối quan hệ

A.  dinh dưỡng.

B.  cộng sinh

C.  hội sinh

 D.  hợp tác

Câu 14. Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?

A. Nguồn thức ăn trong môi trường dồi dào

B. Chỗ ở đầy đủ, thậm chí thừa thãi cho các cá thể.

C. Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao.
D.  Vào mùa sinh sản các cá thể khác giới tìm về với nhau

Câu 15. Hai hình thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:

A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch

.B.  Quan hệ canh tranh và quan hệ ức chế.
C. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chế.
D.  Quan hê hỗ trợ và quan hệ quần tụ

Câu 16. Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?
A. Tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp không thay đổi.

B. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm.

C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp không đổi.

D. Tỉ lệ thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng nhất về khái niệm giao phối gần?

A. Giao phối gần là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ.

B. Giao phối gần là sự giao phối giữa các cá thể cùng loài khác nhau.

C. Giao phối gần là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái.

D. Giao phối gần là sự giao phối giữa bố mẹ và con cái.

Câu 18. Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơ, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ được gọi là gì?

A. Ưu thế lai.

B. Thoái hóa.

C. Dòng thuần.

D. Tự thụ phấn.

Câu 19. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của ưu thế lai?

A. Cơ thể lai F1 có sức sống cao, sinh trưởng phát triển mạnh.

B. Cơ thể lai F1 có năng suất giảm.

C. Cơ thể lai F1 có khả năng chống chịu tốt hơn với các điều hiện môi trường so với cơ thể mẹ.

D. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

Câu 20.Để tạo ưu thế lai ở thực vật, người ta chủ yếu dùng phương pháp lai nào?

A. Lai phân tích.

B. Tự thụ phấn.

C. Lai khác dòng.

D. Lai kinh tế.

Câu 21. Hiện tượng rễ của các cây cùng loài sống gần nhau nối liền với nhau biểu thị mối quan hệ gì?

A. Hỗ trợ


B. Cộng sinh

C. Hội sinh


D. Cạnh tranh

Câu 22. Cho các ví dụ sau
1. Hoa lan sống trên các cành gỗ mục trong rừng.

2. Địa y sống bám trên cành cây.

3. Tầm gửi sống bám trên cây thân gỗ.

4. Vi khuẩn sống trong nốt sần các cây họ đậu.

Trong các ví dụ trên, có bao nhiêu ví dụ biểu hiện quan hệ kí sinh-nửa kí sinh?

A. 1 



B. 2 



C. 3 



D. 4

Câu 23. Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống là:

A. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ.
B. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ.
C. Con lai có sức sống kém dần.
D. Năng suất thu hoạch luôn tăng lên.
Câu 24. Nguyên nhân cơ bản của hiện tượng ưu thế lai là:
A. Tập trung được nhiều gen trội có lợi ở dạng dị hợp.
B. Loại bỏ được các gen bất lợi cho sản xuất.

C. Con lai tạo ra có sức sống tốt hơn dạng bố mẹ.
D. Tạo ra tính di truyền không ổn định.
Câu 25. Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa hoa đực và hoa cái của các cây
A. khác nhau.



B. khác nhau và mang kiểu gen khác nhau.

C. trên cùng một cây.


D. khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau.
Câu 26. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở động vật là:
A. Do giao phối xảy ra ngẫu nhiên giữa các loài động vật.


B. Do giao phối gần.
C. Do lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.




D. Do lai phân tích.
Câu 27. Ứng dụng của sự thích nghi của thực vật với ánh sáng, người đã trồng:

A. Cây ưa sáng trước, cây ưa bóng sau.
B. Cây ưa bóng trước, cây ưa sáng sau.

C. Cây nào trồng trước là tùy thuộc vào tốc độ sinh trưởng của 2 giống cây.
D. Đồng thời cùng một lúc 2 loại cây này.
Câu 28. Cho các phát biểu sau
1. Cây sống ở vùng ôn đới, trên bề mặt lá có tầng cutin dày có tác dụng hạn chế thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao.

2. Gấu sống ở vùng Bắc Cực có kích thước rất to, lớn hơn hẳn gấu sống ở vùng nhiệt đới.

3. Sinh vật hằng nhiệt có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

4. Con người thuộc nhóm động vật hằng nhiệt.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu SAI là

A. 1     

B. 2     

C. 3     

D. 4.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) :Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật, cho ví dụ.
Câu 2: (1điểm): Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
Chúc các con làm bài tốt!
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (20câu x 0,25 điểm= 5 điểm)
Mã đề 901
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	B

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	A
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề 902

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề 903

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề 904
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN II: T
Ự LUẬN (5 đ)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(2điểm)
	- Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đơi sống sinh vật:

+ Nhiệt độ thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động sống của sinh vật và các loài sinh vật khác nhau phản ứng khác nhau đối với tác động của nhiệt độ

+ Đa số các loài sống được trong khoảng nhiệt độ từ 0-50 0C. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật. Trong tự nhiên có loài chỉ sống được ở nơi ấm áp, có loài chỉ sống được ở nơi giá lạnh.

+ Mỗi loài có một giới hạn sinh thái về nhiệt độ. Nhiệt độ thường xuyên ảnh hưởng đến sinh vật, đến các đặc điểm hình thái sinh lý của chúng.

VD: ở vùng nóng lá cây thường có tầng cutin dày để hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ lên cao. Ở vùng ôn đới cây thường rụng lá về mùa đông làm giảm tối đa diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và hạn chế sự thoát hơi nước.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2

( 1 điểm)
	 + Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá.

+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, đô ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
	0,5
0,5


Mã đề S901





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








